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ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 

(Hospital Accreditation)

Định nghĩa

Đánh giá và chứng nhận chất lượng (accreditation) là hình thức chứng nhận 

bởi một tổ chức chứng nhận cấp quốc gia về đạt được tiêu chuẩn chất lượng của 

một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do một cơ quan bên ngoài độc lập đánh giá mức 

độ thực hiện liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng.

=> Đánh giá và chứng nhận chất lượng bệnh viện (hospital accreditation) là 

một hoạt động giám sát bên ngoài không do các chuyên gia y tế trong bệnh

viện hay cơ quan chức năng tiến hành; mục đích là bảo đảm bệnh viện cung

cấp cho người bệnh các dịch vụ y tế chất lượng và an toàn.

Tài liệu cơ bản Quản lý bệnh viện, 2014, Nhà xuất bản Y học Hà Nội



Mục tiêu và ý nghĩa

 Đánh giá chất lượng và an toàn trong chăm sóc người bệnh.

 Đánh giá năng lực của bệnh viện trong bảo đảm và cải tiến không ngừng chất lượng 

chăm sóc người bệnh.

 Đưa ra các khuyến nghị.

 Kết hợp giữa các chuyên gia đánh giá của tổ chức thẩm định và chuyên gia của 

bệnh viện trong tất cả các giai đoạn của quy trình thẩm định

 Cung cấp kiến thức về chất lượng bệnh viện

 Nâng cao niềm tin của công chúng, người bệnh và cơ quan quản lý đối với bệnh viện 

Tài liệu cơ bản Quản lý bệnh viện, 2014, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 

(Hospital Accreditation)



Phân biệt Chứng chỉ (Certification), 

Chứng nhận (Accreditation) và Giải thưởng (Ward)

Slide “Các chuẩn chất lượng y tế trên thế giới, TS. BS. Lý Quốc Trung, 2018
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BỘ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Tài liệu cơ bản Quản lý bệnh viện, 2014, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

Cơ sở xây dựng

 Dựa trên sự đồng thuận của Bộ Y tế, hiệp hội y khoa, hiệp hội bệnh viện tuỳ theo 

bối cảnh và cấu trúc hệ thống y tế của từng nước.

 Hiệp hội Quốc tế về Chất lượng Chăm sóc sức khoẻ (The International Society for 

Quality in Health Care-ISQua) đã đưa ra nguyên tắc cơ bản và khung yêu cầu cho 

việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh.

Cấu trúc

Thường có nhiều lớp, được kết cấu gồm các nhóm tiêu chuẩn (hoặc chức năng), 

mỗi nhóm tiêu chuẩn gồm một hoặc nhiều tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn có một hoặc

nhiều tiêu chí.



SỰ TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU CỦA CÁC TỔ CHỨC 

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG BV

Charles D. Shaw et al., 2013, Profiling health-care accreditation organizations: an international survey, International Journal for Quality in Health Care, Volume 25, 

Number 3: pp. 222–231



Tài liệu cơ bản Quản lý bệnh viện, 2014, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

Các tổ chức đánh giá và chứng nhận chất lượng do ISQua công nhận tính đến

tháng 11/2011

1. Hiệp hội Ngân hàng máu Hoa Kỳ, Chương trình Thẩm định và Chất lượng (American Association of Blood 

Banks, Accreditation and Quality Programme – AABB)

2. Tổ chức Thẩm định Canada (Accreditation Canada)

3. Hội đồng Tiêu chuẩn Chăm sóc sức khoẻ Úc (The Australian Council on Healthcare Standard – ACHS)

4. Tổ chức Thẩm định Thực hành Đa khoa Úc/ Chất lượng Thực hành (Australian General Practice 

Accreditation Limited / Quality in Practice - QIP/AGPAL )

5. Đơn vị Thẩm định Chất lượng Chăm sóc Sức khoẻ, Anh (Healthcare Accreditation Quality Unit, UK - CHKS-

HAQU)

6. Hội đồng Thẩm định Dịch vụ Y tế Nam Phi (Council for Health Service Accreditation of Southern Africa –

COHSASA)

7. Hệ thống Thẩm định Y tế của Viện Tiêu chuẩn Kỹ thuật và Chứng nhận Colombia (Health Accreditation 

System of Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Co – ICONTEC)

8. Ban Thẩm định Dịch vụ Y tế Hồi giáo (The Irish Health Service Accreditation Board – IHSAB)

9. Uỷ ban Hỗn hợp Quốc tế (Joint Commission International, USA – JCI)

SỰ TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU CỦA CÁC TỔ CHỨC 

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



Tài liệu cơ bản Quản lý bệnh viện, 2014, Nhà xuất bản Y học Hà Nội

Các tổ chức đánh giá và chứng nhận chất lượng do ISQua công nhận tính đến

tháng 11/2011

10. Hội Chất lượng Y tế Malaysia (Malaysian Society for Quality in Health – MSQH)

11. Viện Thẩm định Chăm sóc sức khoẻ Hà Lan (Netherlands Institute for Accreditation in Healthcare – NIAZ)

12. Hội đồng Cải tiến Chất lượng và Chương trình Thẩm định Chất lượng Úc (Quality Improvement Council 

and the QIC Accreditation Program, Australia – QIC)

13. Uỷ ban Hỗn hợp Thẩm định Chăm sóc sức khoẻ Đài Loan (Taiwan Joint Commission on Healthcare 

Accreditation – TJCHA)

14. Thẩm định Y tế và Khuyết tật New Zealand (Health and Disability Auditing New Zealand – HDANZ)

15. Chương trình Chứng nhận Y tế của Cty Global Mark –Úc (GlobalMark Pty Ltd, Healthcare Certification 

Programme)

16. Cơ quan Tiêu chuẩn và Thẩm định Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi Úc (Aged Care Standards and 

Accreditation Agency, Australia – ACSAA)

17. Hội đồng Thẩm định Chăm sóc sức khoẻ Giooc-da-ni (Health Care Accreditation Council of Jordan –

HCAC)

SỰ TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU CỦA CÁC TỔ CHỨC 

ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



MỘT SỐ CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Sheuwen Chuang et al., 2019, An international systems-theoretic comparison of hospital accreditation: developing an implementation typology, Int J Qual Health 

Care, 31(5):371-377.

Tiêu chuẩn Joint Commission International 

(JCI)

 TJC (The Joint Commission) ra đời năm 1951, Hoa Kỳ.

 TJC là đơn vị chứng nhận chất lượng bệnh viện đầu tiên trên thế giới.

 JCI là 1 tổ chức giám định tại Hoa Kỳ, được thành lập năm 1994.

 JCI có số bộ tiêu chuẩn và quy trình thẩm định đánh giá chất lượng lớn nhất

được ISQua công nhận.

 Có mạng lưới trên 100 quốc gia trên toàn thế giới với 992 cơ sở được cấp 

chứng nhận (tính đến tháng 6/2020).

 Việt Nam có 5 cơ sở được chứng nhận: Vinmec Times City, Vinmec Central 

Park, FV, Hạnh Phúc, Mắt Cao Thắng



MỘT SỐ CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Sheuwen Chuang et al., 2019, An international systems-theoretic comparison of hospital accreditation: developing an implementation typology, Int J Qual Health 

Care, 31(5):371-377.

Tiêu chuẩn chứng nhận Canada (Accreditation Canada)

 AC ra đời năm 1958

 AC là đơn vị thứ hai chứng nhận chất lượng bệnh

viện trên thế giới

 AC là đơn vị thẩm định chất lượng duy nhất tại

Canada

 Năm 2008: triển khai chương trình “Qmentum”



MỘT SỐ CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Tiêu chuẩn chứng nhận Canada (Accreditation Canada)

QMENTUM



MỘT SỐ CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Sheuwen Chuang et al., 2019, An international systems-theoretic comparison of hospital accreditation: developing an implementation typology, Int J Qual Health 

Care, 31(5):371-377.

Các tiêu chuẩn về Chăm sóc sức khỏe Hội đồng Úc ACHS 

(Australian Council on Healthcare Standards)

 ACHS là đơn vị chứng nhận chất lượng đầu tiên của

Úc được thành lập bởi các chuyên gia y tế năm 1974.

 ACHS đánh giá và chứng nhận chất lượng BV qua 

EQuIP và Bộ Tiêu chuẩn EQuIP 4.

 Triển khai chương trình CIP (Clinical Indicator 

Program).

 CIP: thu thập dữ liệu lâm sàng thông qua hệ thống báo

cáo các chỉ số online -> hỗ trợ các tổ chức chăm sóc y 

tế đo lường và quản lý hiệu suất lâm sàng.



MỘT SỐ CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Sheuwen Chuang et al., 2019, An international systems-theoretic comparison of hospital accreditation: developing an implementation typology, Int J Qual Health 

Care, 31(5):371-377.

Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện ở Đài Loan 

(Joint Commission of Taiwan)

 JCT là tổ chức kiểm định bệnh viện duy nhất tại Đài

Loan, được thành lập năm 1999.

 Triển khai hệ thống thu thập dữ liệu trên web, các

chỉ số lâm sàng của Đài Loan TCPI.



MỘT SỐ CHUẨN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Sheuwen Chuang et al., 2019, An international systems-theoretic comparison of hospital accreditation: developing an implementation typology, Int J Qual Health 

Care, 31(5):371-377.

Tiêu chuẩn Haute Autorité de Santé (HAS)

 HAS được thành lập năm 1996.

 HAS là tiêu chuẩn bắt buộc với tất cả bệnh viện tại

Pháp

 HAS liên kết nhiều tiêu chuẩn chứng nhận, gồm 14 

chỉ số chính.



BỆNH VIỆN ĐẠT CHỨNG NHẬN 

CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Charles D. Shaw et al., 2013, Profiling health-care accreditation organizations: an international survey, International Journal for Quality in Health Care, Volume 25, 

Number 3: pp. 222–231



BỘ TIÊU CHÍ  

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM

(Phiên bản 2.0)
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BỘ TIÊU CHÍ  

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM

Cấu trúc của bộ tiêu chí

Bộ tiêu chíbao gồm 83 tiêu chíchính thức, gồm 5 

phần

 Phần A: Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí)

 Phần B: Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí)

 Phần C: Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí)

 Phần D: Cải tiến chất lượng (11 tiêu chí)

 Phần E: Tiêu chíđặc thùchuyên khoa (4 tiêu chí)



BỘ TIÊU CHÍ  

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM

Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013 Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013 thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DƯỢC 

BV ĐHYD TPHCM
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LỘ TRÌNH HƯỚNG ĐẾN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ 

CỦA KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Tổng điểm C9: 

≥ 4.5/5



LỘ TRÌNH HƯỚNG ĐẾN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ 

CỦA KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Tại sao khoa dược phải đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 trước khi hướng đến 

chuẩn JCI? 

R. M. Guerra Bretana et al., 2017, Accreditation and certification of hospital quality: different or similar?, Revista Ingeniería Biomédica, ISSN 1909-9762 / Volumen 11 / 

Número 21 / Enero-junio de 2017 / pp. 35-41



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

STT PHẦN, CHƯƠNG, MÃ SỐ, TÊN TIÊU CHÍ VÀ SỐ LƯỢNG Điểm

Chương C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

61 C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược 5

62 C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất và các quy trình kỹ thuật cho hoạt động dược 4

63 C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng 4

64 C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 5

65 C9.5
Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc kịp thời, đầy đủ

và có chất lượng
5

66 C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả 5

Điểm TB: 4.67



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA KHOA 

DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Không

đạt mức 5



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA KHOA 

DƯỢC BV ĐHYD TPHCM



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.4   Sử dụng thuốc an toàn hợp lý
Mức 5 

Tiểu mục 20 

Thực hiện ra

lẻ thuốc cho

từng người

bệnh



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.4   Sử dụng thuốc an toàn hợp lý
Mức 5 

Tiểu mục 22 

Phần mềm cảnh báo TTT 

tích hợp khi kê đơn

Tiểu mục 24 

Phần mềm theo dõi và quản lý

lịch sử dùng thuốc của NB



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.4   Sử dụng thuốc an toàn hợp lý
Mức 5 

Tiểu mục 23

Xây dựng và thực

hiện QTr giám sát

điều trị thông qua 

theo dõi nồng độ

thuốc trong máu



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.4   Sử dụng thuốc an toàn hợp lý
Mức 5 

Tiểu mục 21

Sử dụng thông tin về hiệu quả và độ an toàn thuốc để khuyến cáo thay đổi bổ sung danh mục

thuốc dùng trong bệnh viện, chỉ định dùng thuốc của thầy thuốc, hướng dẫn điều trị và

các QTr chuyên môn khác trong BV

Thông tin về chất lượng thuốc

Ultravist 300/100 ml - Số lô: KT05BJS/V
 Tổng: 4 ca phản vệ (3 ca phản vệ độ 2 và 1 ca độ 1)

 Thời gian: 09-10/2020

 Khoa: Chẩn đoán hình ảnh

CÁCH XỬ TRÍ

 Gửi công văn yêu cầu công ty thẩm định chất lượng

lôthuốc trên

 Khuyến cáo BS tạm ngưng sử dụng Ultravist -> 

chuyển sang các thuốc cản quang khác



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.4   Sử dụng thuốc an toàn hợp lý
Mức 5 

Tiểu mục 25

Tiến hành cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá (nghiên cứu)

KẾT LUẬN
1. Tính hợp lý trong sử dụng thuốc

 Tỷ lệ chỉ định và lựa chọn thuốc kháng nấm

hợp lý 85,0%. 

 Tỷ lệ liều dùng hợp lý 78,9%. 

 Tỷ lệ sử dụng thuốc kháng nấm hợp lý chung

là 78,9%.

2. Đáp ứng điều trị khi ngưng thuốc kháng nấm

 Tỷ lệ BN có cải thiện về lâm sàng và cận lâm 

sàng 45,5%

 Tỷ lệ điều trị thất bại 54,5%

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Nâng cao chất lượng các xét nghiệm vi sinh,

rút ngắn thời gian trả mẫu, định danh và phân

biệt được chi tiết các loài vi nấm

Xây dựng phác đồ điều trị nhiễm nấm xâm lấn,

điều chỉnh liều dùng thuốc kháng nấm theo

chức năng gan, thận

Xây dựng phác đồ điều trị nhiễm nấm xâm lấn,

điều chỉnh liều dùng thuốc kháng nấm theo

chức năng gan, thận

Cân nhắc dùng thuốc kháng nấm sớm hơn

theo các hướng dẫn hiện hành trong điều trị

nhiễm nấm xâm lấn



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA KHOA 

DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Đạt

mức 5



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHUẨN CHẤT LƯỢNG BV VN 

CỦA KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.5   Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại

của thuốc kịp thời, đầy đủ, có chất lượng

Mức 5 

Tiểu mục 21 

Phát hành bản tin thông tin thuốc ít nhất 2 số/năm



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.5   Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại

của thuốc kịp thời, đầy đủ, có chất lượng

Mức 5 

Tiểu mục 21

Tiến hành cải tiến chất lượng thông tin thuốc và ADR dựa trên kết quả đánh giá

Thông tin thuốc cho NVYT



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.5   Thông tin thuốc, theo dõi và báo cáo phản ứng có hại

của thuốc kịp thời, đầy đủ, có chất lượng

Mức 5 

Tiểu mục 21

Tiến hành cải tiến chất lượng thông tin thuốc và ADR dựa trên kết quả đánh giá

6 tháng đầu năm 2020

ADR Hoạt chất Số lượng Tổng

Phản vệ

mức độ

nặng (2,3)

Amikacin 1

12

Cefazolin 2

Fentanyl 1

Hydrocortisone 1

Iopromide 2

Iobitridol 1

Ketorolac 1

Oxaliplatin 1

Paracetamol 1

Vitamin K1 1

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

 Cập nhật hướng dẫn pha tiêm truyền

 Đính kèm TTKT lên mạng nội bộ

 Sinh hoạt điều dưỡng về lưu ý khi dùng

thuốc



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA KHOA 

DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.6   Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả Mức 5 

Tiểu mục 13

Sử dụng kết quả phân tích, đánh giá sử dụng thuốc ABC/VEN cho việc cải tiến

chất lượng xây dựng danh mục thuốc BV, quản lý và cung ứng thuốc



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BV VN CỦA 

KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

C9.6   Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả Mức 5 

Tiểu mục 14

Hội đồng thuốc và điều trị có tiến hành nghiên cứu đánh giá chi phí– hiệu quả điều trị của người bệnh, 

có kết quả báo cáo đánh giá

Tiểu mục 15

Áp dụng các kết quả phân tích, đánh giá cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, 

giảm chi phídùng thuốc của BV

KẾT LUẬN

1. Tỷ lệ hợp lý chung ở 2 giai đoạn là 47,4% và 44,3%

2. Tỷ lệ hợp lý chung tại khoa Ngoại tiêu hóa và Ngoại gan mật tụy giai

đoạn 01-03/2019 và 01-03/2020 được duy trìso với năm 2018

=> Các yếu tố liên quan đến tính hợp lý chung: khoa Lồng ngực mạch máu,

Phụ sản và sự can thiệp của DSLS

3. Chi phíKSDP trung bình trên 1 bệnh nhân

Giai đoạn 01-03/2019 là 122.941± 195.254 VNĐ

Giai đoạn 01-03/2020 lần lượt là 109.742± 99.394 VNĐ

Giai đoạn 2018 là 168.297± 644.070 VNĐ

so với gđ 

2018

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Mở rộng mô hình DSLS tham gia vào

công tác điều trị tại tất cả các khoa ngoại

BV.

Cần tiếp tục duy trìvà cải thiện tỷ lệ sử

dụng KSDP hợp lý

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn

thảo luận và đánh giá trường hợp sử

dụng KSDP không hợp lý



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Các nguyên tắc quản lý chất lượng

Hướng vào khách hàng

Sự lã nh đạo

Sự cam kết của mọi người

Tiếp cận theo quá trình

Cải tiến

Đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng

Quản lý mối quan hệ

Tài liệu ISO 9001:2015



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Tiếp cận quá trình

Tài liệu ISO 9001:2015



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Chu trình PDCA

Tài liệu ISO 9001:2015



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Bước đầu tiếp cận ISO 9001 : 2015 thông qua 

Quá trình mua sắm dược phẩm, hóa chất xét nghiệm

STT Nội dung Biểu mẫu

1 Phân tích quá trình của hệ thống QLCL

2 Phân tích đánh giá rủi ro trong BV



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

Đề án cải tiến chất lượng dựa trên chu trình PDCA

Biểu đồ xương cá –

Phân tích nguyên 

nhân gốc rễ



THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

PLAN
KDược phối hợp IT

Xây dựng Chương trình quản lý tủ thuốc trực

Kết nối với phần mềm BAĐT

Kết nối với phần mềm quản lý thuốc –kho lẻ

DO

Thíđiểm tại khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy

Thời gian: 9 tháng

Xây dựng các chức năng theo nhu cầu của

khoa lâm sàng và khoa dược

CHECK

Họp định kỳ giữa các bộ phận

liên quan

IT bổ sung và hoàn thiện theo

góp ý của các bộ phận

ACT

Hiện tại triển khai được 13/37 

khoa/phòng/đơn vị/phòng khám.

Dự kiến: 37/37



TIẾP CẬN JCI TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

TẠI KHOA DƯỢC BV ĐHYD TPHCM

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC (MMU)

Quản lý và

sử dụng

thuốc

1. Tổ chức

và quản lý

2. Chọn

lựa và

mua hàng

7. Theo 

dõi BN

3. Bảo

quản

6. Thực

hiện thuốc

5. Pha chế

và cấp phát

4. Kê đơn

và ra y lệnh

18 tiêu chuẩn

80 yếu tố

đo lường ME 

13 tiêu chuẩn

bắt buộc

phải có quy

trình

Cẩm nang Hướng dẫn tiêu chuẩn thẩm định chất lượng BV JCI, BV Hạnh phúc MMU: Medication Management and Use



KẾT LUẬN

Lãnh

đạo

Môi trường




